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	UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG ĐẬU LIÊU
Số: 111/BC-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                   Đậu Liêu, ngày 15 tháng 7 năm 2024


BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác Thi hành án hình sự 
và tái hoà nhập cộng đồng 06 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-BCĐ2031 ngày 08/7/2024 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về kiểm tra công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng năm 2024, UBND phường Đậu Liêu báo cáo tình hình, kết quả cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG
1. Về vị trí địa lý, dân cư
Phường Đậu Liêu nằm ở phía Nam thị xã Hồng Lĩnh, với diện tích đất tự nhiên 2.433 ha, đất sản xuất nông nghiệp 652 ha, còn lại là đất lâm nghiệp, đất rừng. Trên địa bàn có 08 tổ dân phố, tổng số dân 1.695 hộ với  6.650 nhân khẩu; có 03 chùa, 02 đền, 03 trường học và hơn 40 cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh.
 Kinh tế trên địa bàn phát triển với tốc độ khá nhanh, văn hóa, xã hội ngày càng được nâng cao, thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn với số vốn đầu tư trên hàng trăm tỷ đồng như Dự xây dựng nhà máy Bia Hoành Sơn, nhà máy may HAIVINA do Hàn Quốc đầu tư triển khai giai đoạn 2, dự án xây dựng nhà liền kề tại tổ TDP 6, 7 đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân trong và ngoài địa bàn.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi do vị trí địa lý mang lại, tồn tại những khó khăn như: Nhiều địa điểm giao thương với các huyện, phường, xã, có hệ thống giao thông phức tạp với nhiều tuyến đường đi qua địa bàn tạo điều kiện cho các loại tội phạm hoạt động. Trên địa bàn có nhiều đối tượng tiền án, tiền sự tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2. Về tình hình trật tự, an toàn xã hội
 Trong 06 tháng đầu năm 2024, 

- Phạm pháp hình sự: 02 vụ - 08 đối tượng đánh bạc;

 - Vi phạm hành chính: 05 vụ - 12 đối tượng gồm: 02 vụ - 07 đối tượng đánh bạc; 01 vụ - 01 đối tượng tàng trữ tái phép pháo nổ; 01 vụ - 01 đối tượng sử dụng các loại pháo không được phép; 01 vụ - 03 đối tượng trộm cắp tài sản.
3. Về tình hình thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng
Công tác thi hành án hình sự: Trong 06 tháng đầu năm 2024, tổng số đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng: 04; kỳ trước chuyển qua 02; tiếp nhận mới hồ sơ, quản lý, giám sát: 02 đối tượng; đưa ra: 0; Tổng hiện đang quản lý, giám sát: 04 đối tượng án treo. Trong 06 tháng đầu năm 2024, các đối tượng không vi phạm pháp luật về ANTT.
Công tác tái hòa nhập cộng đồng: Trong 06 tháng đầu năm 2024, tiếp nhận 03 đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; đưa ra khỏi diện quản lý: 03 đối tượng (03 trường hợp được xóa án tích); không có đối tượng vắng mặt khỏi địa phương sau khi về trình diện UBND phường; hiện đang lập hồ sơ quản lý 06 đối tượng. Trong 06 tháng đầu năm 2024 các đối tượng không vi phạm pháp luật về ANTT.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung tuyên truyền sâu rộng về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, người đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về địa phương.

- Tham mưu Đảng ủy phường ban hành 02 Nghị quyết về lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT năm 2024, trong đó có nội dung thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.
- Ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16/02/2024 về tăng cường công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn phường năm 2024; 
- Ban chỉ đạo 2031 phường ban hành kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 19/02/2024 về thực hiện Đề án “ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi hành hình sự và tái hoà nhập cộng đồng” trên địa bàn phường năm 2024;

- Công an phường ban hành Kế hoạch số 15/KH-CAĐL ngày 12/01/2024 về việc phòng chống tội phạm đối với các loại đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; Kế hoạch số 17/KH-CAĐL ngày 25/01/2024 về việc tiếp tục triển khai Chỉ thị số 15/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an.

- Chỉ đạo phân công tập thể, cá nhân quản lý, làm tốt công tác giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án, người tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn theo đúng quy định.
- Định kỳ hàng  quý, 06 tháng, tổ chức Hội nghị để đánh giá các mặt công tác đã đạt được và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới về thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, báo cáo các cấp trên theo quy định.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

- Ban hành kế hoạch số 01/KH-BCĐ2031 ngày 12/01/2024 của Ban chỉ đạo 2031 phường về việc tổ chức hội nghị tuyên truyền Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 19/02/2024 về việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. 

- Mỗi cán bộ chuyên trách của UBND, cán bộ Công an phường, ban cán sự tổ dân phố và các chi hội thông qua các buổi sinh hoạt nhân dân để tổ chức tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chủ trương chính sách đối với người thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng  nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm hiểu biết cho họ và giúp họ xoá bỏ mặc cảm, định kiến, giúp họ trở thành người có ích cho xã hội; đã tuyên truyền trực tiếp: 35 buổi; tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh và trên các trang mạng xã hội: 81 lượt tin bài.
3. Công tác thi hành án hình sự 
3.1. Công tác tiếp nhận, lập hồ sơ đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, căn cứ đặc điểm tâm lý, độ tuổi người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, UBND phường ban hành Quyết định phân công người trực tiếp giám sát, theo dõi trong đó có một cán bộ Công an phường chủ trì phối hợp với các ban, ngành đoàn thể cấp phường, Cấp uỷ, ban cán sự, trưởng các đoàn thể Tổ dân phố nơi có đối tượng thi hành án đang cư trú; yêu cầu đề ra các biện pháp cách thức giám sát, giáo dục người thi hành án tiến bộ, không phạm tội hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác. Trong 06 tháng đầu năm 2024, tiếp nhận mới hồ sơ, quản lý, giám sát: 02 đối tượng.
- Công tác tiếp nhận, lập hồ sơ quản lý đối với các đối tượng bị kết án phạt tù đang ở ngoài xã hội gồm những người được tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án … : 0 đối tượng.

 
- Việc sử dụng biểu mẫu, sổ sách về thi hành án tại phường được thực hiện theo quy định đảm bảo đầy đủ và kịp thời. 
3.2. Về công tác quản lý, giám sát giáo dục

Cơ quan, cá nhân được phân công trực tiếp giám sát, giáo dục người chấp hành án phối hợp tích cực với các ngành, đoàn thể, gia đình, thường xuyên tiến hành tiếp xúc, gặp gỡ, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, nghĩa vụ của người thi hành án. Định kỳ, thường xuyên kiểm danh, kiểm diện người chấp hành án, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể cấp phường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc, từ đó có biện pháp giải quyết, xử lý phù hợp. Đối với những người chấp hành án có điều kiện khả năng tái vi phạm hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác. Cơ quan giám sát tiến hành gọi hỏi, phối hợp Tổ dân phố tuyên truyền cá biệt, phối hợp gia đình có biện pháp quản lý phù hợp, nhằm hạn chế, loại bỏ nguyên nhân nảy sinh tội phạm; giải quyết cho người chấp hành án được vắng mặt ở nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú: 0 đối tượng.
Trong 06 tháng đầu năm 2024, không có đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng vi phạm pháp luật về ANTT; không có đối tượng được rút ngắn thời gian thử thách.
Thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, giám sát người chấp hành án hình sự tại cộng đồng bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả gây ra và nộp tiền án phí theo quyết định của Toà án nhân dân các cấp, hiện còn nợ tiền án phí: 0 đối tượng; bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả gây ra: 0.
Thực hiện thống kê báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an thị xã, kết quả thi hành án định kỳ, đầy đủ theo quy định.
3.3. Công tác cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt; đưa người bị kết án phạt tù đang ở ngoài xã hội đi chấp hành án

- Trong 06 tháng đầu năm 2024, đề nghị xem xét, cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt: 0 đối tượng.

- Công tác phối hợp đưa người hết thời hạn tại ngoại, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đi chấp hành án gồm: Số áp giải đi chấp hành án; số hết thời hạn nhưng chưa áp giải: 0 đối tượng.
4. Công tác tái hoà nhập cộng đồng

    4.1. Công tác tiếp nhận đưa vào diện quản lý 

          Trong 06 tháng đầu năm 2024 tiếp nhận 03 đối tượng chấp hành xong án phạt tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về địa phương theo quy định của pháp luật; tiến hành họp xét để đưa vào diện quản lý của Đề án 2031, đồng thời phân công lực lượng quản lý, giáo dục gồm 3 cán bộ, trong đó có 01 đồng chí Công an phường, xã; 02 đồng chí trong các chi đoàn, chi hội các tổ dân phố. 
4.2 Công tác quản lý, giáo dục, bình xét, phân loại

 - Phân công các 03 tập thể, 15 cá nhân tham gia, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương.

- Tổ chức 54 lượt thăm hỏi, gặp mặt những người thuộc diện quản lý, qua đó để tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn trợ giúp pháp lý và nắm tình hình, diễn biến, tư tưởng của người tái hòa nhập cộng đồng, nhằm định hướng tương lai, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, giúp họ dần tránh xa thói hư, tật xấu để trở thành người có ích cho xã hội.
- Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký cư trú: 09 đối tượng, trong đó:

 + Đăng ký thường trú: 09;
 + Hướng dẫn cấp thẻ CCCD: 09; 
+ Hướng dẫn thủ tục cấp lý lịch tư pháp: 03;
 + Hướng dẫn thủ tục xóa án tích: 03
- Nắm bắt thông tin về quan hệ xã hội, thái độ, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức học tập, lao động của những người thuộc diện quản lý; định kỳ hàng quý tổ chức họp xét, phân loại những người tái hòa nhập cộng đồng theo 4 mực độ (Tiến bộ tốt, tiến bộ, không tiến bộ, vi phạm pháp luật). 
Trong 06 tháng đầu năm 2024, không có đối tượng vi phạm pháp luật về ANTT; 02 đối tượng có việc làm nhưng chưa ổn định, 04 đối tượng chưa có việc làm.
- Đề xuất cơ quan Thi hành án dân sự thị xã lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người đủ điều kiện theo quy định: 0.
4.3 . Công tác tạo vốn, tạo việc làm

Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn rà soát, hỗ trợ, tạo công ăn, việc làm cho cho các đối tượng thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng, kết quả:

 - Công tác rà soát, nắm nhu cầu vay vốn, việc làm, học tập của các đối tượng thuộc diện đề án: 0 đối tượng.

- Việc huy động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp nhận, tạo việc làm cho những người trong diện quản lý của Đề án: 03.

- Công tác phối hợp, đề xuất các cơ quan, đơn vị có liên quan cho vay vốn, hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho các đối tượng trong đề án: 0.

- Số được hỗ trợ đào tạo nghề: 0. (Do các đối tượng không có nhu cầu)

- Số được tư vấn, giới thiệu việc làm: 09.

- Số được các tổ chức, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tiếp nhận: 01.

- Số được vay vốn, đào tạo nghề: 0.

4.4. Công tác xét đưa ra khỏi diện quản lý


      Công an phường thường xuyên phối hợp Công chức tư pháp phường, các tổ chức đoàn thể phường, các tổ dân phố tham mưu UBND phường xem xét, đưa các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng ra khỏi diện quản lý theo quy định (03 tháng/lần). Trong 06 tháng đầu năm 2024 đã đưa ra khỏi diện quản lý 03 đối tượng (03 đối tượng được xóa án tích).
4.5. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng

Mô hình đang triển khai thực hiện: Đề án 2031.

Xây dựng cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng: 01. (Phạm Thị Huyền, trú tại TDP5, phường Đậu Liêu)

4.6. Các biện pháp khác ở địa phương

Thường xuyên thăm hỏi động viên các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn; vào các dịp lễ, tết, Công an phường phối hợp với các đoàn thể tặng quà các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng tốt.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
1. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân
 - Thuận lợi: 

Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Cơ quan thi hành án cấp huyện, sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, UBND phường đã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng ở địa phương. 
Lực lượng Công phường đã phát huy vai trò trách nhiệm, nòng cốt, tham mưu tích cực cho UBND phường trong việc thực hiện công tác quản lý các đối tượng chấp hành án, tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn, đảm bảo công bằng, đúng pháp luật. 

Những người được phân công giám sát, giáo dục được lựa chọn trong số cán bộ Công an phường, cán bộ cốt cán của các chi hội - là công dân tốt có uy tín, tinh thần trách nhiệm ở các tổ dân phố có người chấp hành án và tái hòa nhập cộng đồng. 

Các đối tượng thi hành án hình sự  và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn cơ bản chấp hành tốt các quy định pháp luật.

- Khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân: 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án hình sự đôi lúc chưa thật sự sâu, rộng; chưa tác động mạnh mẽ vào nhận thức của người dân; nguyên nhân là do một số hình thức tuyên truyền chưa phù hợp, đa số chỉ tuyên truyền bằng miệng, sự phối hợp giữa lực lượng Công an phường với các đoàn thể, Ban cán sự các TDP trong quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự có lúc chưa được thường xuyên, đồng bộ, liên tục.

2. Kiến nghị, đề xuất
Kiến nghị Công an tỉnh, Công an thị xã thường xuyên hướng dẫn, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công an phường trong thực hiện pháp luật về thi hành án hình sự; 
Trên đây là tình hình và kết quả thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng trong 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn phường Đậu Liêu, báo cáo UBND thị xã biết, theo dõi và chỉ đạo./.
	Nơi nhận:
- UBND TX Hồng Lĩnh;

- Công an thị xã;
       (để báo cáo) 

- Đảng ủy, HĐND phường;

- Chủ tịch, các PCT UBND phường;

- Các thành viên BCĐ 2031 phường;

- Lưu:VT, CAP.
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